
DANH SÁCH CÁC TỔ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ VIỆC SẮP XẾP THÔN 
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂY TIỀN HẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         ngày    /6/2026 của UBND xã Tây Tiền Hải)

1. Thôn Phương Trạch Đông
1 Ông Đặng Văn Tuấn ĐUV, PCT UBMTTQ xã, CT Hội Nông dân xã Tổ trưởng

2 Bà Trần Thị Lụa Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Bà Phạm Thị Hiên Trưởng thôn Thư ký

4 ÔngNguyễn Đức Duyên chi ủy viên chi bộ Thành viên

5 Bà Phạm Thị Khuyên chi ủy viên chi bộ Thành viên

6 Bà Tô Thị Duyên chi ủy viên chi bộ thôn Thành viên 

7  ÔngPhạm Văn Hiền chi hội trưởng cựu chiến binh Thành viên 

8 Ông Nguyễn Văn Hoạch chi hội trưởng nông dân Thành viên 

9 Bà Đinh Thị Phương Ban CH phụ nữ Thành viên 

10  Ông Nguyễn Chí Công chi hội trưởng người cao tuổi                           Thành viên 

11 Bà Nguyễn Thị Miên Giáo viên trường TH & THCS Vân Trường Thành viên

12 Bà Phạm Thị Hà Giáo viên trường TH & THCS Phương Công Thành viên

13 Bà Phạm Thị Nguyệt Giáo viên trường MN Phương Công Thành viên

2. Thôn Phương Trạch Tây
1 Ông Nguyễn Văn Minh Phó CT UBMTTQ xã, Chủ tịch CCB Tổ trưởng

2 Ông Bùi Văn Hà Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Ông Phạm Trung Úy  Trưởng thôn Thư ký

4 Bà Trần Thị Bích Nhật chi ủy viên chi bộ thôn Thành viên

5 Bà Vũ Thị Lý Công chức VP HĐND-UBND xã Thành viên

6 Bà Phạm Thị Hoa chi ủy viên chi bộ Thành viên 

7 Ông Nguyễn Đăng Khoa chi ủy viên chi bộ Thành viên 

8 Ông Nguyễn Xuân Thảo chi ủy viên chi bộ Thành viên 

9 Ông Trần Đức Minh chi hội Nông dân Thành viên 

10 Bà Lê Thị Chín chi hội phụ nữ   Thành viên 



11 Ông Phạm Duy Như Đảng viên Thành viên

12 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên trường TH & THCS Vân Trường Thành viên

13 Bà Phạm Thị Lệ Thủy Giáo viên trường TH & THCS Phương Công Thành viên 

14 Bà Ngô Thị Thanh Hải Giáo viên trường Mầm Non Phương Công Thành viên 

15 Bà Phạm Thị Mơ Giáo viên trường Mầm Non Phương Công Thành viên 

3. Thôn Công Bồi  Tây
1 Ông Nguyễn Văn Nghị ĐUV, Phó trưởng ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng

2 Bà Trịnh Thị Hồng Bí thư chi bộ, Phó trưởng thôn Tổ phó

3 Ông Lê Văn Long Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thư ký

4 Ông Nguyễn Duy Định chi ủy viên chi bộ Thành viên

5 Ông Trần Đức Vịnh Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên 

6 Bà Phạm Thị Huệ Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Thành viên 

7 Ông Nguyễn Văn Tầm chi hội trưởng nông dân Thành viên 

8 Ông Trần Thái Học Thanh tra nhân dân Thành viên 

9 Ông Trần Đức Thông Đại diện nhân dân Thành viên 

10 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên trường TH &THCS Vân Trường Thành viên

11 Đỗ Thị Bắc Giáo viên trường TH & THCS Vân Trường Thành viên 

12 Bà Bùi T Bích Phượng GV trường Mầm Non Phương Công Thành viên 

13 Bà Trần Thị Mai GV trường Mầm Non Phương Công Thành viên 

4. Thôn Công Bồi Đông
1 Bà Trần Thị Lan Phó trưởng ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Văn Chiến Bí thư Chi bộ Tổ phó

3 Bà Hoàng Thị Thanh Trưởng thôn Thư ký

4 Ông Nguyễn Văn Thức Phó bí thư chi bộ Thành viên

5 Bà Lê Thị Hồng The chi ủy viên chi bộ thôn Thành viên

6  Bà Phạm Thị Thanh Thủy chi ủy viên chi bộ Thành viên 

7  Ông Lê Văn Nam Phó trưởng thôn Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Hảo chi hội phụ nữ Thành viên 



9  Ông Phạm Minh Lý chi hội trưởng cựu chiến binh Thành viên 

10 Bà Trần Thị Đức Hạnh GV trường TH & THCS Phương Công Thành viên 

11 Ông Phạm Văn Duy Công chức Trung tâm phục vụ HCC Thành viên

12 Bà Phạm Thị Mai Chuyên viên UBMTTQVN xã Thành viên

13 Ông Phạm Văn Dung Thanh tra nhân dân Thành viên

14  Ông Trần Thanh Bình Đại diện nhân dân Thành viên

15 Bà Tạ Thị Thắm GV trường Mầm Non Phương Công Thành viên

5. Thôn Cổ Rồng
1 Ông Vũ Đình Chiến ĐUV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổ trưởng

2 Ông Phạm Xuân Lợi Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ phó

3 Ông Tạ Quang Huy Công chức Ủy ban MTTQVN xã Thư ký

4 Ông Bùi Mạnh Tuấn Công chức phòng Kinh tế Thành viên

5 Bà Nguyễn Thị Nhủ chi ủy viên chi bộ Thành viên

6 Ông Vũ Văn Mậu chi ủy viên chi bộ Thành viên 

7 Ông Phạm Thanh Sơn đại diện các tổ chức đoàn thể Thành viên 

8  Bà Đặng Thị Thanh đại diện các tổ chức đoàn thể; Thành viên 

9 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà GV trường TH & THCS Phương Công Thành viên 

10 Bà Vũ Thị Phương GV trường TH & THCS Phương Công Thành viên 

11 Bà Tạ Thị Thu Hoài Giáo viên trường Mầm Non Phương Công Thành viên

12 Ông Phạm Quốc Cường Thanh tra nhân dân Thành viên

13  Ông Phạm Hồng Vang Đại diện nhân dân Thành viên

6. Thôn Quân Bác Đông
1 Ông Nguyễn Đức Tính ĐUV, Trưởng phòng Kinh tế Tổ trưởng

2 Ông Vũ Văn Thắng Bí thư Chi bộ Tổ phó

3 Ông Vũ Đình Chiến chi ủy viên chi bộ Thư ký

4 Ông  Nguyễn Kim Lương Công chức phòng Văn hóa – xã hội Thành viên

5 Bà Nguyễn Thị Minh Thúy chi ủy viên chi bộ Thành viên 



6 Ông Nguyễn Quang Mạnh trưởng thôn Thành viên 

7 Bà Trần Thị Thìn chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Quế chi hội trưởng Hội người cao tuổi Thành viên 

9  Ông Nguyễn Quang Hiền chi hội trưởng Cựu chiến binh Thành viên 

10 Ông Vũ Văn Tuyến chi hội phó Cựu chiến binh; Thành viên

11  Bà Nguyễn Thị Nhuận Đảng viên Thành viên

12 Ông Nguyễn Ngọc Cảnh Thanh tra nhân dân Thành viên

13  Ông Nguyễn Quang Lễ Đảng viên Thành viên 

14  Bà Nguyễn Thị Mừng Đại diện nhân dân. Thành viên

15 Bà Lê Thị Tươi Giáo viên trường Mầm Non Vân Trường Thành viên

7. Thôn Quân Bác Đình
1 Bà Nguyễn Thị Huyền ĐUV, Phó CT UBMTTQ xã, CT phụ nữ xã Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Trọng An Bí thư Chi bộ thôn Tổ phó

3 Ông Nguyễn Đình Cát  Trưởng thôn Thư ký

4 Ông Nguyễn Quang Hà Công chức Trung tâm phục vụ HCC Thành viên 

5  Ông Nguyễn Văn Tụng chi ủy viên chi bộ Thành viên 

6 Ông Nguyễn Quang Chúc chi ủy viên chi bộ Thành viên 

7  Ông Trần Văn Thiêm chi hội trưởng cựu chiến binh Thành viên 

8  Bà Nguyễn Thị Nhâm chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 

9 Ông Trần Văn Bân chi hội phó người cao tuổi Thành viên

10 Ông Nguyễn Quang Huỳnh giáo viên trường TH &THCS Vân Trường Thành viên

11 Bà Nguyễn Thị Thoa giáo viên trường TH &THCS Vân Trường                                                                                                                       Thành viên

12 Ông Nguyễn Tiến Hải giáo viên trường TH &THCS Vân Trường                                                                                                                       Thành viên

13 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên trường Mầm Non Vân Trường Thành viên

14 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên trường Mầm Non Vân Trường Thành viên

15 Ông Trần Văn Toản Thanh tra nhân dân Thành viên



8. Thôn Quân Bác Đoài
1 Bà Trần Thị Hằng ĐUV, Phó Ban Ngân sách HĐND xã Tổ trưởng

2 Ông Bùi Quang Thắng Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tổ phó

3 Ông Nguyễn Hữu Rực Bí thư Chi bộ Thư ký

4 Ông Nguyễn Đình Động Trưởng thôn Thành viên

5 Ông Nguyễn Xuân Kiên chi ủy viên chi bộ Thành viên 

6 Ông Trần Văn Mạnh chi hội trưởng Cựu chiến binh;  Thành viên 

7 Ông Nguyễn Hữu Thanh chi hội trưởng hội nông dân Thành viên 

8  Bà Trần Thị Cương chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 

9  Ông Nguyễn Xuân Triệu Đảng viên Thành viên 

10 Ông Nguyễn Xuân Thiện                                                                                                                              phó trưởng thôn Thành viên

11  Ông Nguyễn Minh Sáng GV trường TH & THCS Vân Trường Thành viên

12 Bà Phạm Thị Xuân GV trường TH & THCS Vân Trường Thành viên

13  Ông Nguyễn Đức Tiếu Thanh tra nhân dân Thành viên

14 Ông Nguyễn Xuân Kỷ Đại diện nhân dân Thành viên

9. Thôn Quân Bác Nam
1 Ông Nguyễn Đình Hoàng ĐUV, Phó CT UBMTTQ, BT đoàn TN Tổ trưởng

2  Ông Nguyễn Xuân Hà Bí thư chi bộ Tổ phó

3  Ông Nguyễn Thanh Hải Trưởng thôn Thư ký

4 Bà Nguyễn Thị Duyên chi ủy viên chi bộ thôn Thành viên 

5 Ông Trần Văn Trịnh chi hội trưởng Nông dân Thành viên

6 Ông Nguyễn Ngọc Nhàn chi hội trưởng CCB Thành viên 

7 Bà Nguyễn Trúc My Bí thư chi đoàn Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Thủy chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 

9 Ông Bùi Văn Toan chi hội trưởng người cao tuổi Thành viên 

10 Ông Nguyễn Xuân Soạn                                                                                                                                                                                                                                 Y tế thôn Thành viên

11 Ông Lê Văn Toản chi hội phó nông dân Thành viên



12 Ông Nguyễn Xuân Phúc Đại diện nhân dân Thành viên

10.Thôn Bác Trạch Đông
1 Bà Đoàn Thị Quế ĐUV, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổ trưởng

2 Ông Đoàn Văn Hùng Bí thư chi bộ thôn Thư ký

3  Ông Phạm Anh Tuấn trưởng thôn Thành viên 

4 Ông Lê Văn Thám Phó Bí thư chi bộ Thành viên 

5 Ông Nguyễn Văn Thiển chi ủy viên chi bộ thôn Thành viên

6 Bà Nguyễn Thị Khuyên Phó trưởng thôn Thành viên 

7 Bà Nguyễn Thị Hằng chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 

8 Ông Nguyễn Đình Kỉnh chi hội trưởng cựu chiến binh Thành viên 

9  Ông Đặng Xuân Chung Đảng viên Thành viên

10 Bà Phạm Thị Tuyết Đảng viên; Thành viên

11  Ông Nguyễn Tuấn Anh Đảng viên Thành viên

12 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên trường Mầm Non Vân Trường Thành viên

13 Bà Đoàn Thị Hòa Giáo viên trường Mầm Non Vân Trường Thành viên

14 Bà Phạm Thị Mơ Giáo viên trường TH & THCS Bắc Hải Thành viên

11.Thôn Bác Trạch 2
1 Bà Vũ Thị Tuyết Thanh Phó trưởng phòng Kinh tế xã Tổ trưởng

2 Bà Đặng Thị Hòa Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Tổ phó

3 Ông Phạm Xuân Đài Bí thư chi bộ Thư ký

4 Ông Ngô Văn Quảng trưởng thôn Thành viên

5 Bà Nguyễn Thị Sin Công chức phòng Kinh tế Thành viên 

6 Ông Phạm Hùng Thăng chi ủy viên chi bộ Thành viên 

7 Ông Trần Xuân Cách chi hội trưởng người cao tuổi Thành viên

8 Bà Phạm Thị Sa chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 

9 Bà Nguyễn Thị Chi Đảng viên Thành viên 

10 Ông Nguyễn Xuân Cảnh thanh tra nhân dân Thành viên 



11 Bà Nguyễn Thị Cải chi hội phụ nữ thôn Thành viên

12 Ông Trần Đức Xuân chi hội phó nông dân Thành viên

13 Ông Trần Ngọc Tháp chi hội nông dân; Thành viên

14 Ông Nguyễn Văn Thấn đại diện nhân dân Thành viên

12.Thôn An Nhân Bình
1 Ông Phan Văn Huy  Chuyên viên UBMTTQVN xã Tổ trưởng

2 Bà Phạm Thị Doan Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Ông Đặng Ngọc Hoàn Trưởng thôn Thư ký

4 Ông Nguyễn Văn Viết Phó trưởng thôn Thành viên

5 Bà Lê Thị Chuyền Chi hội trưởng hội nông dân Thành viên 

6 Ông Trần Kim Tiện Chi hội trưởng hội CCB Thành viên 

7 Bà Nguyễn Thị Thủy Chi hội trưởng PN Thành viên 

8 Ông Lê Thanh Giản Thanh tra nhân dân Thành viên 

9 Ông Trần Văn Trương Phó chỉ huy trưởng Quân sự xã Thành viên 

10 Ông Trần Kim Tiến Tổ an ninh trật tự Thành viên

11 Bà Trần Thị Thúy Giáo viên trường Mầm Non Bắc Hải Thành viên 

12 Bà Bùi Thị Thu Thủy Giáo viên trường Mầm Non Bắc Hải Thành viên

13 Ông Trần Thanh Đam Đại diện nhân dân Thành viên

14  Ông Phạm Thành Dương Chi hội trưởng người cao tuổi Thành viên

13.Thôn An Nhân Hưng
1 Ông Hà Minh Khoa  ĐUV, CV  VP HĐND-UBND xã Tổ trưởng

2 Ông Phạm Văn Ninh Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Ông Đỗ Văn Bốn Trưởng thôn Thư ký

4 Ông Đỗ Văn Chuyển Phó trưởng thôn Thành viên 

5 Bà Lê Thị Thành Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 

6 Ông Đỗ Văn Nhiêm Chi hội trưởng hội CCB Thành viên 

7 Ông Lê Văn Chiêm Thanh tra nhân dân Thành viên 

8 Ông Trần Công Mười Đại diện nhân dân Thành viên 



9 Ông Phạm Văn Hội Giám đốc HTXSXKDDVNN Thành viên

10 Bà Phạm Thị Vui Giáo viên trường TH &THCS Bắc Hải Thành viên

11 Ông Trần Văn Trường Bí thư chi đoàn Thành viên

12 Bà Trần Thị Hằng Chi hội trưởng Nông dân Thành viên

13 Ông Đỗ Văn Đức Tổ an ninh trật tự Thành viên

14 Bà Đỗ Thị Oanh GV trường Mầm Non Bắc Hải Thành viên

15 Bà Vũ Thị Lan GV trường Mầm Non Bắc Hải Thành viên

14.Thôn An Phú
1 Ông Hoàng Văn Kiên Công chức LĐTBXH Tổ trưởng

2 Ông Đỗ Văn Tú Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Ông Hoàng Văn Lập Trưởng thôn Thư ký

4 Bà Đàm Thị Thơm Công chức VP Đảng ủy Thành viên 

5 Bà Trương Thị Hiền giáo viên trường TH & THCS Bắc Hải Thành viên

6 Bà Đỗ Thị Mơ giáo viên trường TH & THCS Bắc Hải Thành viên

7 Ông Lê Văn Đản Phó trưởng thôn Thành viên 

8 Bà Hoàng Thị Thanh Tùng Chi hội trưởng PN Thành viên 

9 Ông Hoàng Văn Khởi Chi hội trưởng hội nông dân Thành viên 

10 Ông Hoàng Văn Nhã                                 Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thành viên

11 Ông Đặng Hải Truyền Chi hội trưởng người cao tuổi Thành viên

12 Ông Đỗ Thị Liễu Chi hội phó PN Thành viên 

13 Ông Hà Văn Hiên Tổ an ninh trật tự Thành viên

15.Thôn Bát Cấp Nam
1 Ông Đỗ Văn Vương          CV  VP HĐND-UBND xã Tổ trưởng

2 Đàm Văn Thịnh Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Đỗ Thị Duyên Trưởng thôn Thư ký

4 Bà Đỗ Thị Mai  giáo viên trường Mầm Non Bắc Hải Thành viên

5 Bà Đỗ Thị Hiền  giáo viên trường Mầm Non Bắc Hải                               Thành viên



6 Đỗ Văn Bốn Phó trưởng thôn Thành viên 

7 Đàm Thị Hương Chi hội trưởng PN Thành viên 

8 Đỗ Minh Tân Chi hội phó hội CCB Thành viên 

9 Nguyễn Văn Lợi Chi hội trưởng NCT                  Thành viên 

10 Bà Đàm Thị Ngát  Bí thư chi đoàn Thành viên 

11 Ông Nguyễn Văn Hân chi hội trưởng cựu quân nhân Thành viên 

12 Ông Bùi Văn Phòng Đại diện nhân dân Thành viên 

13 Bà Phạm Thị Lanh Đảng viên Thành viên 

16.Thôn Bát Cấp Đông
1 Ông Nguyễn Thế Anh ĐUV,PGĐ TT phục vụ Hành chính công Tổ trưởng

2 Ông Đỗ Văn Toản Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Ông Trần Quang Lãnh Trưởng thôn Thư ký

4 Ông Đỗ Tiến Dũng Phó trưởng thôn Thành viên 

5 Ông Đỗ Minh Tân Chi hội trưởng NCT                  Thành viên 

6 Ông Đoàn Xuân Hạnh chi ủy viên chi bộ thôn Thành viên

7 Bà Phạm Thị Êm Đảng viên Thành viên 

8 Bà Trần Thị Hương Chi hội trưởng PN Thành viên 

9 Ông Bùi Văn Nam chi hội trưởng nông dân Thành viên 

10 Ông Đoàn Văn Thành Thanh tra nhân dân Thành viên 

11 Ông Đoàn Công Triều Tổ an ninh trật tự Thành viên 

12 Bà Trần Thị Hạnh giáo viên trường TH & THCS Bắc Hải Thành viên 

13 Bà Đỗ Thị Hà  giáo viên trường Mầm Non Bắc Hải                               Thành viên 

14 Bà Đỗ Thị Luyến  giáo viên trường Mầm Non Bắc Hải                               Thành viên 

15 Ông Đặng Văn Lợi  Đại diện nhân dân. Thành viên 

17.Thôn Nam Trạch
1 Ông Đỗ Văn Thinh ĐUV, Phó ban Văn hóa – xã hội Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Văn Tính Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Ông Phạm Đại Hoàng Trưởng thôn Thư ký



4 Ông Đặng Văn Rĩnh Phó trưởng thôn Thành viên

5 Ông Đỗ Văn Tư chi hội người cao tuổi                                Thành viên

6 Ông Nguyễn Văn Túy Đảng viên Thành viên

7 Ông Hoàng Văn Thuân Chi hội trưởng hội nông dân Thành viên 

8 Ông Đoàn Thị Thơm Chi hội trưởng PN Thành viên

9 Ông Phạm Văn Cần Chi hội trưởng hội CCB Thành viên

10 Ông Ngô Duy Biền Tổ an ninh trật tự Thành viên 

11 Ông Phạm Minh Chăm Đại diện nhân dân Thành viên 

12 Bà Lê Thị Ngân giáo viên trường TH & THCS Bắc Hải Thành viên 

18.Thôn Nam Trại
1 Ông Đoàn Văn Quân Chuyên viên VP HĐND - UBND xã Tổ trưởng

2 Ông Đỗ Văn Tuấn Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Ông Nguyễn Hữu Liễm Trưởng thôn Thư ký

4 Ông Phạm Văn Toàn Phó Bí thư chi bộ Thành viên 

5 Ông Bùi Công Đoàn Phó trưởng thôn Thành viên 

6 Bà Phạm Thị Hương Chuyên viên UBKT Đảng ủy Thành viên 

7 Ông Trần Văn Liễu Bí thư chi đoàn Thành viên 

8 Ông Ngô Duy Phòng Chi hội trưởng hội nông dân Thành viên 

9 Bà Trần Thị Thơm Y tế thôn Thành viên 

10 Bà Bùi Thị Tơ Chi hội trưởng PN Thành viên 

11 Ông Nguyễn Đức Trâm Tổ an ninh trật tự Thành viên 

12 Ông Trần Xuân Bốn Thanh tra nhân dân Thành viên 

13 Ông Trần Minh Hưng Đại diện nhân dân Thành viên 

14 Bà Đặng Thị Hiền  giáo viên trường TH & THCS Bắc Hải Thành viên 
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